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CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP
AGRICULTURAL PRODUCT CERTIFICATION SCHEME
ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN

APPLICATION FOR CERTIFICATION
	Phần dành cho Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 4

	Mã số khách hàng
	Code
	Người xem xét


1. Thông tin chung

	1.1 Tên nhà sản xuất/nhóm sản xuất
	- Tiếng Việt:


- Tiếng Anh:


- Tên viết tắt (nếu có):


	1.2 Địa chỉ trụ sở
	- Tiếng Việt:


- Tiếng Anh:


	1.3 Địa điểm thuộc phạm vi chứng nhận
	1. 

2. 


3.


	1.4 Địa điểm không thuộc phạm vi chứng nhận
	1. 


2. 


3.


	1.5 Người đại diện có thẩm quyền
	- Họ, tên:

- Chức vụ:

- Điện thoại:
Email:


	1.6 Người liên hệ
	- Họ, tên:


- Chức vụ:


- Điện thoại:
Email:


	1.7 Hình thức sở hữu
	Quốc doanh (
Nước ngoài (
Liên doanh (
Hợp danh (
Cổ phần (
Tư nhân (
TNHH (
Tổ nhóm (
Hợp tác xã (
Khác (

	1.8 Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư
	



2. Thông tin chứng nhận

	2.1 Loại hình chứng nhận
	Chứng nhận lần đầu (
Chứng nhận mở rộng (
Chứng nhận lại (
Chứng nhận chuyển đổi (
Khác (

	2.2 Chuẩn mực chứng nhận
	


	2.3 Phương thức chứng nhận
	( Một trang trại
	( Gồm 01 địa điểm nuôi trồng tập trung

( Gồm ….. địa điểm nuôi trồng rải rác nhưng chưa có hệ thống quản lý chất lượng
( Gồm ...... địa điểm nuôi trồng rải rác và có hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn……

	
	( Nhóm trang trại, số thành viên và số địa điểm
	( Gồm .......... thành viên chính thức (theo danh sách đính kèm)
( Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn…….

( Tổng số địa điểm sản xuất của tất cả các thành viên trong nhóm là….

( và khoảng cách xa nhất là........km và thời gian di duyển ước tính…….

	2.4 Sản xuất/Sở hữu song song
	( Sản xuất song song sản phẩm được chứng nhận và không chứng nhận
( Sở hữu song song

	2.5 Hoạt động chứng nhận
	( Bao gồm hoạt động xử lý, bao gói sau thu hoạch
( Bao gồm hoạt động thầu phụ
( Bao gồm hoạt động sản xuất giống cây trồng
( Bao gồm hoạt động sản xuất thức ăn

	2.6 Sản phẩm chứng nhận
	Trồng trọt
	( Rau quả
	( Cây lương thực

	
	
	( Chè
	( Hoa, cây cảnh

	
	
	( Cà phê
	( Khác

	
	Chăn nuôi
	( Bò sữa      
	( Dê sữa

	
	
	( Bò thịt
	( Dê thịt

	
	
	( Lợn               ( Gà
	( Ngan, vịt      ( Ong mật

	
	Thủy sản
	( Cá tra
	( Tôm chân trắng

	
	
	( Tôm sú
	( Khác

	2.7 Sản phẩm thuộc phạm vi chứng nhận
	Tên sản phẩm
	Diện tích nuôi trồng

(hecta)
	Sản lượng tươi sống    dự tính

(tấn/năm)
	Tháng bắt đầu nuôi trồng
	Tháng bắt đầu thu hoạch
	Ghi chú

	
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8 Sản phẩm không thuộc phạm vi chứng nhận
	Tên sản phẩm
	Diện tích nuôi trồng

(hecta)
	Sản lượng tươi sống    dự tính

(tấn/năm)
	Tháng bắt đầu nuôi trồng
	Tháng bắt đầu thu hoạch
	Ghi chú

	
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9 Thông tin khác liên quan đến sản phẩm chứng nhận

	2.9.1 Đặc điểm sản phẩm
	( giống    

( thương phẩm
( biến đổi gien
( có công nghệ xử lý, bảo quản, bao gói sau thu hoạch
( có bao gói cả sản phẩm không thuộc địa bàn áp dụng VietGAP
( khác…..

	2.9.2 Đặc điểm vùng sản xuất
	( đã được quy hoạch    ( tạm thời  

( vùng độc lập 

( xen kẽ với các trang trại nuôi trồng cây con khác 
( nằm cạnh các nguồn ô nhiễm 
( nằm cạnh khu bảo tồn, vùng sinh cảnh 
( khác…………………………...     

	2.9.3 Đặc tính giống
	( hạt     ( cây con    ( gốc ghép     ( cành chiết      

( khác………………………………………………………...    

( mua   ( tự gây

	2.9.4 Đặc điểm canh tác hoặc nuôi trồng
	( thủy canh   ( nhà kính   ( nhà lưới 

( thâm canh       ( quảng canh                 

( luân canh       ( xen canh     ( gối vụ   

( nuôi nhốt      ( nuôi thả   ( nuôi trong chuồng nhiều tầng

( nuôi trong lồng trên sông, trên biển ( khác ………..      

( tự chế biến thức ăn ( không sử dụng chất hóa học
( khác ………..     


3. Các thông tin khác
	3.1 Liệt kê các điểm kiểm soát, điều khoản không áp dụng (nếu có)
	


	3.2 Xin vui lòng cho biết thông tin về đơn vị tư vấn (nếu có)
	


	3.3 Đối với cơ sở đã hoặc đang được chứng nhận bởi các tổ chức chứng nhận khác, xin cho biết:
	- Tên tổ chức chứng nhận khác đang chứng nhận cho cơ sở:




	
	- Tên tổ chức chứng nhận đã chứng nhận cho cơ sở  



	
	- Các điểm không phù hợp, cảnh cáo, đình chỉ... chưa được giải quyết hoặc còn hiệu lực thi hành (nếu có)



	3.4 Thị trường chủ yếu
	


	3.5 Đề nghị liệt kê một số văn bản pháp quy quan trọng có liên quan đến lĩnh vực sản xuất
	


	3.6 Tên của các nhà cung cấp, nhà thầu
	- Giống:

 - Phân bón:

- Thuốc BVTV:

- Thức ăn chăn nuôi:

- Thuốc thú y, thủy sản:

- Hóa chất xử lý, bảo quản:

- Bao bì:

- Nhà thầu (cung cấp dịch vụ, hoạt động tại địa điểm của cơ sở):


	3.7 Xin vui lòng cho biết các yêu cầu khác (nếu có)
	



4. Hồ sơ kèm theo (đối với chương trình chứng nhận VietGAP thủy sản)

- Giấy chứng nhận khu vực sản xuất nằm trong vùng quy hoạch
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Quyết định giao đất hoặc Hợp đồng cho thuê đất
- Giấy đăng ký sản xuất, kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy đăng ký nuôi trồng thủy sản hoặc Quyết định cho phép nuôi trồng thủy sản hoặc Giấy xác nhận cơ sở nuôi nằm trong danh sách quản lý của chính quyền địa phương.
Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 và cam kết các thông tin trên là đúng sự thật./.
   ................, ngày… tháng…năm……

Đại diện tổ chức/ cá nhân

       (Ký tên và đóng dấu)
BM.TT.02.01
Trang 6/6
10/3/2020

